
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV
Số HĐ

đưa đi

1 91204901 Đỗ Thị Điểm 25/06/1996 Nữ Bắc Giang K18SN09-01 4592

2 91204958 Nguyễn Thị Xuân 02/03/2003 Nữ Bắc Giang K18SN09-02 4593

3 51103031 Lê Minh Duẩn 26/06/2003 Nam Bắc Giang K18SN09-03 4594

4 50505510 Nguyễn Văn Quang 12/11/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-04 4595

5 50505534 Nguyễn Văn Đoàn 04/10/1998 Nam Bắc Giang K18SN09-05 4596

6 50505575 Hoàng Văn Kiên 08/11/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-06 4597

7 50505693 Vũ Hiệp 07/05/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-07 4598

8 50505737 Hoàng Văn Nhật 10/07/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-08 4599

9 50505877 Nguyễn Thị Ngọc 19/02/2002 Nữ Bắc Giang K18SN09-09 4600

10 50505886 Nguyễn Ngọc Tân 14/01/2002 Nam Bắc Giang K18SN09-10 4601

11 50505973 Trần Văn Tuấn 26/06/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-11 4602

12 50506227 Châu Văn Toản 11/08/1991 Nam Bắc Giang K18SN09-12 4603

13 50506322 Nguyễn Trung Kiên 28/03/2002 Nam Bắc Giang K18SN09-13 4604

14 51032556 Nguyễn Ngọc Hà 08/02/1996 Nam Bắc Ninh K18SN09-14 4605

15 51032827 Lường Văn Hoài 17/10/2001 Nam Điện Biên K18SN09-15 4614

16 50503036 Nguyễn Văn Phúc 03/12/1998 Nam Hà Nam K18SN09-16 4616

17 50500023 Phí Trọng Tuân 15/11/1999 Nam Hà Nội K18SN09-17 4617

18 50500823 Nguyễn Minh Hoàn 11/09/2004 Nam Hà Nội K18SN09-18 4618

19 91201407 Ngô Văn Mạnh 15/06/1991 Nam Hải Dương K18SN09-19 4622

20 50501750 Đinh Thị Linh 30/10/1997 Nữ Hải Dương K18SN09-20 4623

21 50501761 Đoàn Kim Tiến 30/10/1998 Nam Hải Dương K18SN09-21 4624

22 50501790 Lê Bá Hoàng 31/05/1997 Nam Hải Dương K18SN09-22 4625

23 50501969 Vũ Thị Thùy Dương 10/12/1996 Nữ Hải Dương K18SN09-23 4626

24 50502035 Nguyễn Quốc Quân 24/11/1991 Nam Hải Dương K18SN09-24 4627

25 50502312 Phạm Đình Thắng 19/08/1986 Nam Hải Dương K18SN09-25 4628

26 50501222 Phan Văn Đạt 08/12/1994 Nam Hải Phòng K18SN09-26 4629

27 50507834 Nguyễn Thái An 02/11/2002 Nam Hòa Bình K18SN09-27 4631

28 50507846 Hà Công Châu 11/12/1994 Nam Hòa Bình K18SN09-28 4632

29 50507850 Nguyễn Văn Phương 26/09/1999 Nam Hòa Bình K18SN09-29 4633

30 51101274 Nguyễn Quang Duy 04/07/1986 Nam Hưng Yên K18SN09-30 4634

31 50508266 Phạm Minh Trí 11/07/2001 Nam Nam Định K18SN09-31 4635

32 50508496 Đinh Văn Dũng 29/10/1991 Nam Nam Định K18SN09-32 4636

33 50508545 Nguyễn Thị Ngọc 01/10/1996 Nữ Nam Định K18SN09-33 4637

34 50508583 Phùng Văn Vọng 20/04/1988 Nam Nam Định K18SN09-34 4638

35 50508657 Ngô Thị Ngọc Ngà 24/12/1999 Nữ Nam Định K18SN09-35 4639

36 50509232 Trần Mạnh Quang 03/07/1990 Nam Ninh Bình K18SN09-36 4640

37 50509250 Nguyễn Văn Quý 29/12/1990 Nam Ninh Bình K18SN09-37 4641

38 50509355 Lưu Thị Thụy 12/09/1997 Nữ Ninh Bình K18SN09-38 4642

39 50504846 Trần Thanh Loan 04/11/1997 Nữ Phú Thọ K18SN09-39 4659

40 50504966 Nguyễn Xuân Biên 05/07/1992 Nam Phú Thọ K18SN09-40 4660
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(Kèm theo Công văn số      /TTLĐNN-TCLĐ ngày    /05/2024 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



41 50507225 Nguyễn Văn Việt 11/05/2004 Nam Quảng Ninh K18SN09-41 4672

42 51104143 Lê Thị Thanh Nhàn 24/09/2004 Nữ Thái Bình K18SN09-42 4678

43 50505507 Đặng Văn Minh 03/08/1994 Nam Bắc Giang K18SN09-43 4787

44 50505513 Phạm Văn Sinh 12/06/1994 Nam Bắc Giang K18SN09-44 4788

45 50505522 Nguyễn Thị Lan 26/07/1996 Nữ Bắc Giang K18SN09-45 4789

46 50505524 Mạc Văn Tuấn 14/06/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-46 4790

47 50505563 Linh Văn Thái 16/06/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-47 4791

48 50505569 Dương Ngọc Bình 02/08/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-48 4792

49 50505583 Nguyễn Văn Vũ 21/03/2002 Nam Bắc Giang K18SN09-49 4793

50 50505597 Đào Thị Trang 07/10/1995 Nữ Bắc Giang K18SN09-50 4794

51 50505600 Dương Văn Đồng 01/09/1994 Nam Bắc Giang K18SN09-51 4795

52 50505609 Vương Văn Quy 26/11/1997 Nam Bắc Giang K18SN09-52 4796

53 50505621 Nguyễn Đình Mến 05/02/1996 Nam Bắc Giang K18SN09-53 4797

54 50505622 Vũ Văn Long 08/08/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-54 4798

55 50505638 Trần Văn Hiệp 16/03/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-55 4799

56 50505661 Vũ Đại Phúc 20/12/2003 Nam Bắc Giang K18SN09-56 4800

57 50505663 Trần Đức Hiếu 19/03/1998 Nam Bắc Giang K18SN09-57 4801

58 50505668 Lương Văn Cường 13/07/1997 Nam Bắc Giang K18SN09-58 4802

59 50505670 Nguyễn Khắc Quang 01/02/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-59 4803

60 50505674 Nguyễn Văn Minh 09/03/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-60 4804

61 50505778 Đào Hữu Tiến 15/07/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-61 4805

62 50505787 Nguyễn Văn Hạnh 03/06/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-62 4806

63 50505796 Đỗ Đường Linh 10/07/1993 Nam Bắc Giang K18SN09-63 4807

64 50505818 Phú Văn Hòa 15/11/2004 Nam Bắc Giang K18SN09-64 4808

65 50505824 Trần Mạnh Hùng 20/02/1998 Nam Bắc Giang K18SN09-65 4809

66 50505849 Hoàng Công Tín 09/02/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-66 4810

67 50505854 Lài Cao Lâm 16/06/2002 Nam Bắc Giang K18SN09-67 4811

68 50505857 Nguyễn Văn Hảo 06/01/1998 Nam Bắc Giang K18SN09-68 4812

69 50505866 Đỗ Đức Mạnh 19/02/2003 Nam Bắc Giang K18SN09-69 4813

70 50505893 Đặng Văn Cường 27/03/1994 Nam Bắc Giang K18SN09-70 4814

71 50505905 Diệp Quốc Đoàn 15/11/2004 Nam Bắc Giang K18SN09-71 4815

72 50505914 Nguyễn Thành Đạt 08/08/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-72 4816

73 50505915 Dương Đức Tuy 06/09/1993 Nam Bắc Giang K18SN09-73 4817

74 50505930 Nguyễn Đình Hải 02/12/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-74 4818

75 50505991 Vũ Bá Xuyên 20/05/1992 Nam Bắc Giang K18SN09-75 4819

76 50506036 Nguyễn Văn Khải 11/11/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-76 4820

77 50506037 Nguyễn Văn Lưu 12/08/1994 Nam Bắc Giang K18SN09-77 4821

78 50506080 Đỗ Trường Sơn 06/12/2000 Nam Bắc Giang K18SN09-78 4822

79 50506109 Nguyễn Văn Hào 07/08/1996 Nam Bắc Giang K18SN09-79 4823

80 50506120 Nguyễn Đức Trường 18/11/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-80 4824

81 50506142 Trần Ngọc Quyền 28/12/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-81 4825

82 50506170 Nguyễn Trọng Bảo 31/12/2001 Nam Bắc Giang K18SN09-82 4826

83 50506181 Ngô Văn Hội 16/04/1984 Nam Bắc Giang K18SN09-83 4827

84 50506182 Lý Văn Trường 24/09/1995 Nam Bắc Giang K18SN09-84 4828



85 50506200 Ngô Văn Tú 07/08/2003 Nam Bắc Giang K18SN09-85 4829

86 50506206 Đào Tiến Dần 23/07/1992 Nam Bắc Giang K18SN09-86 4830

87 50506208 Nguyễn Xuân Nghĩa 29/12/2004 Nam Bắc Giang K18SN09-87 4831

88 50506313 Hà Văn Nam 18/10/1992 Nam Bắc Giang K18SN09-88 4832

89 91206436 Trịnh Thị Xuân 05/02/1987 Nữ Bắc Ninh K18SN09-89 4833

90 50506708 Đinh Thị Xuân 31/03/2004 Nữ Bắc Ninh K18SN09-90 4834

91 50506732 Nguyễn Văn Triệu 15/11/2004 Nam Bắc Ninh K18SN09-91 4835

92 50506755 Đàm Minh Tâm 11/04/2002 Nam Bắc Ninh K18SN09-92 4836

93 50506780 Biện Xuân Ngọc 11/10/1995 Nam Bắc Ninh K18SN09-93 4837

94 50502921 Dương Quốc Việt 02/05/1996 Nam Hà Nam K18SN09-94 4838

95 50502944 Nguyễn Thành Trung 15/10/1999 Nam Hà Nam K18SN09-95 4839

96 91200056 Lê Thị Thu Trang 23/05/1992 Nữ Hà Nội K18SN09-96 4840

97 50500011 Nguyễn Quốc Thông 28/08/1996 Nam Hà Nội K18SN09-97 4841

98 50500015 Nguyễn Văn Hiếu 14/03/2004 Nam Hà Nội K18SN09-98 4842

99 50500024 Nguyễn Văn Mừng 31/03/2003 Nam Hà Nội K18SN09-99 4843

## 50500045 Nguyễn Danh Tuấn 30/10/1993 Nam Hà Nội K18SN09-100 4844

## 50500128 Cấn Xuân Bình 11/01/1998 Nam Hà Nội K18SN09-101 4845

## 50500129 Cấn Văn Nam 29/10/1995 Nam Hà Nội K18SN09-102 4846

## 50500144 Mã Huy Hùng 17/11/1999 Nam Hà Nội K18SN09-103 4847

## 50500153 Hoàng Thanh Tuấn 17/12/1995 Nam Hà Nội K18SN09-104 4848

## 50500173 Nguyễn Công Tiến 01/07/1998 Nam Hà Nội K18SN09-105 4849

## 50500182 Phạm Thế Thiệu 12/04/1995 Nam Hà Nội K18SN09-106 4850

## 50500202 Nguyễn Thanh Liêm 23/11/1989 Nam Hà Nội K18SN09-107 4851

## 50500212 Nguyễn Huy Tuyến 01/04/1990 Nam Hà Nội K18SN09-108 4852

## 50500216 Trần Văn Đoàn 20/05/2001 Nam Hà Nội K18SN09-109 4853

## 50500236 Nguyễn Hữu Thắng 07/03/1998 Nam Hà Nội K18SN09-110 4854

## 50500270 Nguyễn Văn Khoa 16/11/2004 Nam Hà Nội K18SN09-111 4855

## 50500306 Tạ Quang Trường 27/01/1997 Nam Hà Nội K18SN09-112 4856

## 50500387 Nguyễn Đăng Hưng 10/08/2002 Nam Hà Nội K18SN09-113 4857

## 50500471 Hoàng Văn Hưng 21/11/1997 Nam Hà Nội K18SN09-114 4858

## 50500475 Vương Đắc Linh 18/12/1996 Nam Hà Nội K18SN09-115 4859

## 50500484 Vương Sỹ Vinh 13/02/2004 Nam Hà Nội K18SN09-116 4860

## 50500536 Trần Long Dương 21/01/1997 Nam Hà Nội K18SN09-117 4861

## 50500561 Nguyễn Trí Tài 27/09/2001 Nam Hà Nội K18SN09-118 4862

## 50500609 Nguyễn Quang Vượng 23/05/2004 Nam Hà Nội K18SN09-119 4863

## 50500620 Vũ Văn Toản 30/06/1989 Nam Hà Nội K18SN09-120 4864

## 50500759 Dương Đình Định 05/08/1994 Nam Hà Nội K18SN09-121 4865

## 50500770 Cấn Xuân Quân 21/09/2002 Nam Hà Nội K18SN09-122 4866

## 50500870 Lê Duy Ánh 20/01/2004 Nam Hà Nội K18SN09-123 4867

## 50500912 Nguyễn Đức Thành 30/08/1998 Nam Hà Nội K18SN09-124 4868

## 51030171 Nguyễn Duy Công 20/10/2001 Nam Hà Nội K18SN09-125 4869

## 51100525 Nguyễn Đình Tưởng 03/05/1989 Nam Hà Nội K18SN09-126 4870

## 50501785 Đồng Văn Thuận 09/08/1988 Nam Hải Dương K18SN09-127 4871

## 50501878 Nguyễn Thị Huyền 10/08/1997 Nữ Hải Dương K18SN09-128 4872



## 50502005 Lê Khả Phiêu 14/05/1998 Nam Hải Dương K18SN09-129 4873

## 50502011 Trần Anh Quang 20/10/2000 Nam Hải Dương K18SN09-130 4874

## 51100683 Trần Thị Ngọc Linh 12/01/2002 Nữ Hải Phòng K18SN09-131 4875

## 51102147 Vũ Thị Trà My 08/05/2003 Nữ Hải Phòng K18SN09-132 4876

## 50501224 Tống Công Hoan 06/06/1998 Nam Hải Phòng K18SN09-133 4877

## 50501238 Phạm Văn Kiên 17/03/1992 Nam Hải Phòng K18SN09-134 4878

## 50501289 Ngô Quang Biên 22/12/1991 Nam Hải Phòng K18SN09-135 4879

## 50501350 Trần Văn Hải 15/03/1992 Nam Hải Phòng K18SN09-136 4880

## 50501395 Nguyễn Tiến Đạt 22/08/2004 Nam Hải Phòng K18SN09-137 4881

## 50507806 Đoàn Văn Vinh 27/05/1992 Nam Hòa Bình K18SN09-138 4882

## 50507831 Trần Đình Tuấn 28/06/1989 Nam Hòa Bình K18SN09-139 4883

## 50507833 Cấn Văn Tuân 28/06/1989 Nam Hòa Bình K18SN09-140 4884

## 50507865 Nguyễn Thiện Quang 01/09/1997 Nam Hòa Bình K18SN09-141 4885

## 50507887 Bùi Văn Chường 23/03/1993 Nam Hòa Bình K18SN09-142 4886

## 51032930 Nguyễn Văn Bình 29/01/1989 Nam Hòa Bình K18SN09-143 4887

## 91202119 Nguyễn Đức Trình 17/08/1995 Nam Hưng Yên K18SN09-144 4888

## 51101177 Nguyễn Khắc Trường 11/07/1999 Nam Hưng Yên K18SN09-145 4889

## 51101288 Nguyễn Thành Luân 20/03/1992 Nam Hưng Yên K18SN09-146 4890

## 50507504 Tòng Thị Quỳnh Nhâm 07/06/2003 Nữ Lai Châu K18SN09-147 4891

## 91203520 Hoàng Đức Bá Huy 01/02/2002 Nam Lạng Sơn K18SN09-148 4892

## 50503690 Triệu Thị Thảo 04/12/1999 Nữ Lạng Sơn K18SN09-149 4893

## 50503804 Vi Thị Thu Hà 02/09/2000 Nữ Lạng Sơn K18SN09-150 4894

## 51031367 Hoàng Xuân Trường 27/09/1989 Nam Lạng Sơn K18SN09-151 4895

## 50508006 Nguyễn Tiến Dũng 13/09/2004 Nam Nam Định K18SN09-152 4896

## 50508023 Nguyễn Văn Sơn 24/05/1998 Nam Nam Định K18SN09-153 4897

## 50508298 Vũ Thị Thu Hương 17/07/1999 Nữ Nam Định K18SN09-154 4898

## 50508325 Phạm Quốc Huy 17/09/1998 Nam Nam Định K18SN09-155 4899

## 50508364 Trần Văn Mạnh 11/10/1991 Nam Nam Định K18SN09-156 4900

## 50508379 Vũ Ngọc Thưởng 12/12/2002 Nam Nam Định K18SN09-157 4901

## 50508472 Nguyễn Văn Bắc 24/08/2004 Nam Nam Định K18SN09-158 4902

## 51033143 Mai Quang Tuyền 14/05/1990 Nam Nam Định K18SN09-159 4903

## 51104587 Bùi Thị Vân 14/11/2003 Nữ Ninh Bình K18SN09-160 4904

## 50509278 Bùi Đức Thịnh 11/06/1996 Nam Ninh Bình K18SN09-161 4905

## 50509402 Mai Thế Anh 21/05/2002 Nam Ninh Bình K18SN09-162 4906

## 50509404 Nguyễn Đức Thắng 21/05/2001 Nam Ninh Bình K18SN09-163 4907

## 50509416 Vũ Minh Hiếu 27/09/1997 Nam Ninh Bình K18SN09-164 4908

## 50509417 Trần Anh Thái 08/09/2001 Nam Ninh Bình K18SN09-165 4909

## 50509421 Nguyễn Ngọc Sơn 21/06/2001 Nam Ninh Bình K18SN09-166 4910

## 50509432 Nguyễn Ngọc Trung 20/01/2002 Nam Ninh Bình K18SN09-167 4911

## 50509435 Phạm Văn Trung 21/10/1996 Nam Ninh Bình K18SN09-168 4912

## 50509541 Trần Văn Quang 04/09/2002 Nam Ninh Bình K18SN09-169 4913

## 50509573 Nguyễn Văn Lễ 16/10/1999 Nam Ninh Bình K18SN09-170 4914

## 50509600 Hoàng Văn Quân 28/10/1995 Nam Ninh Bình K18SN09-171 4915

## 50509651 Vũ Thị Hoài 04/12/1992 Nữ Ninh Bình K18SN09-172 4916



## 51033512 Nguyễn Hữu Đệ 18/04/1994 Nam Ninh Bình K18SN09-173 4917

## 51033596 Phạm Văn Tính 17/06/2002 Nam Ninh Bình K18SN09-174 4918

## 51102305 Nguyễn Văn Hùng 05/06/1992 Nam Phú Thọ K18SN09-175 4919

## 50504697 Hoàng Ngọc Hà 01/02/2002 Nam Phú Thọ K18SN09-176 4920

## 50504518 Phạm Văn Thắng 16/07/1998 Nam Phú Thọ K18SN09-177 4921

## 50504521 Nguyễn Hoàng Dương 06/10/2003 Nam Phú Thọ K18SN09-178 4922

## 50504574 Phạm Thanh Phương 16/01/2004 Nam Phú Thọ K18SN09-179 4923

## 50504756 Vũ Mạnh Dũng 20/10/1998 Nam Phú Thọ K18SN09-180 4924

## 50504844 Chu Thị Ngọc Anh 01/09/2000 Nữ Phú Thọ K18SN09-181 4925

## 50504892 Hà Văn Hiếu 15/10/1998 Nam Phú Thọ K18SN09-182 4926

## 50504907 Phạm Hồng Hải 27/04/2001 Nam Phú Thọ K18SN09-183 4927

## 50504930 Hán Thành Tuyên 14/08/2001 Nam Phú Thọ K18SN09-184 4928

## 50504971 Nguyễn Thành Phương 12/06/1999 Nam Phú Thọ K18SN09-185 4929

## 50507124 Nguyễn Thị Hồng An 03/02/2002 Nữ Quảng Ninh K18SN09-186 4930

## 50507199 Nguyễn Thị Dương 01/01/2001 Nữ Quảng Ninh K18SN09-187 4931

## 50507207 Lê Văn Khang 29/01/2004 Nam Quảng Ninh K18SN09-188 4932

## 50507284 Hoàng Văn Dũng 25/07/2002 Nam Quảng Ninh K18SN09-189 4933

## 50507291 Vũ Thị Ngọc 25/03/2004 Nữ Quảng Ninh K18SN09-190 4934

## 91207201 Vũ Thị Mươi 16/02/1992 Nữ Sơn La K18SN09-191 4935

## 50508717 Nguyễn Thị Thanh Hương 22/05/1990 Nữ Thái Bình K18SN09-192 4936

## 50508816 Lương Thị Quỳnh 31/01/2002 Nữ Thái Bình K18SN09-193 4937

## 50508822 Phạm Thị Thương 28/02/1992 Nữ Thái Bình K18SN09-194 4938

## 50508863 Lê Mai Anh 05/08/2004 Nữ Thái Bình K18SN09-195 4939

## 51102043 Hoàng Thị Hải Quỳnh 19/11/2003 Nữ Thái Nguyên K18SN09-196 4940

## 50504241 Nguyễn Thị Trang 13/06/1996 Nữ Thái Nguyên K18SN09-197 4941

## 50504416 Lê Thị Thắm 08/02/1999 Nữ Thái Nguyên K18SN09-198 4942

## 91203815 Triệu Thị Thanh 30/09/1990 Nữ Yên Bái K18SN09-199 4943

## 50504117 Bùi Thanh Hoa 05/04/1999 Nữ Yên Bái K18SN09-200 4944


